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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 U             

TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

 ộc lập - Tự do -  ạnh phúc 

 

Bản án số: 08/2018/HS-ST 

N     3-10-2018 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

TÒ  Á    Â  DÂ   U            , TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Hồ Minh Thược. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Đo n Trọng Hậu. 

Bà Trần Thị Mỹ Huệ. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n   n M nh  Thư    T   án nh n d n 

hu ện N   Đ n   t nh Th   Thi n Hu   

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  am   ng  t nh Th a Thiên 

Hu  tham gia phiên tòa: B  Đo n Thị Mỹ   n -  i   sát vi n  

Ngày 23 tháng 10 n      8 t i tr  s  To  án nh n d n hu ện N   Đ n   

t nh Th   Thi n Hu  xét xử sơ thẩ  c n   h i v  án hình sự sơ thẩ  th  l  số 

08/2018/TLST-HS ngày 18 tháng 9 n      8 theo Qu  t định đư  v  án r  xét 

xử số: 11/   8/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 10 n      8 đối với bị cáo:  

 guyễn B, sinh ngày: 24/8/1995  t i xã S  hu ện L  t nh H; nơi cư trú: Thôn 

 inh Sơn, xã S  hu ện L  t nh H; n hề n hiệp: Lái xe; trình độ v n hó  (học vấn): 

Lớp 9/  ; d n tộc: Kinh; giới tính: N  ; tôn giáo: Không; quốc tịch:  iệt N m; 

Con ông: N u  n N  sinh n  : 1972 và bà N u  n Thị Thù  Tr  sinh n  : 1977; 

bị cáo chư  có vợ  con; tiền án  tiền sự: Chư ; bị bắt t    iữ  t    i   t  n    

 9/6/   8 đ n n      /8/   8  T  n      /8/   8 đ n n     7/8/   8 bị cáo 

được áp d n  biệp pháp “Bảo lĩnh” th   th  cho biện pháp t    i    T  n    

28/8/2018 đ n n   bị cáo bị áp d n  biện pháp “Cấ  đi  hỏi nơi cư trú”  Có  ặt  

- Bị hại:  

+ Chị Đinh Thị T1  sinh n   1983, trú t i: Thôn H, xã P  hu ện N  t nh H. 

Có  ặt. 

+ Anh N u  n  hánh T2  sinh n    979  trú t i: Th n H, xã P  hu ện N, 

t nh H. Có  ặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh N u  n N, sinh 

n  :  972, trú t i: Thôn V, xã S  hu ện L  t nh H. Có  ặt  
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- Người làm chứng: Cháu L  Quốc An Ph, sinh ngày 24/4/2006.  ắn   ặt  

N ười đ i diện hợp pháp cho cháu Ph l   nh L  Quốc Th (Bố đẻ củ  cháu Ph) 

sinh n  :  975, trú t i: Thôn V, xã S  hu ện L  t nh H.  ắng  ặt  

 ỘI DU   VỤ Á : 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ v  án v  di n bi n t i phi n to   nội dun  v  

án được tó  tắt như s u: 

 hoản   9  iờ    phút ngày 28/6/2018, N u  n B  sinh n    995  trú t i 

thôn V, xã S  hu ện L  t nh H điều  hi n xe    t  bi n  i   soát 75H9- 37  rủ 

cháu L  Quốc An Ph, sinh n     4/4/   6 trú cùn  th n l n hu ện N   Đ n  

chơi   hi đ n đị  phận hu ện N   Đ n , cháu Ph có hỏi B đi đ u, thì B trả lời đi 

lên thôn Xuân Phú, xã Hươn  Phú  hu ện N   Đ n  đ  trộ  ph  tùn   á  đ o 

củ  chị Đinh Thị T1    chính N u  n B đ n  lái thu  cho chị T1   hi đ n cách 

chỗ  á  đ o  hoản   5    B d n  l i v  đ  xe    t     ần  he nước  s u đó B 

trèo l n  á  đ o lấ  chì   hó     thùn  đựn  đồ n hề lấ     c  l  l c  iác     

c  l  cỡ  3 đ  l   c n  c  trộ  t i sản  Do trời tối n n N u  n B lấ  điện tho i 

củ   ình hiệu Oppo    ch  độ đèn pin v  đư  cho Ph cầ  chi u sán  đ  B dùng 

c  l     lấ     bộ nh n  đầ  ch     b n phải v  b n trái củ   á  đ o hiệu 

Sumotomi SH60-5, sau khi tháo xong B bỏ    bộ nh n  đầ  ch   củ   á  đ o 

v o b o tải rồi ch  về nh  cất  iấu  Đ n sán  n     9/6/   8 N u  n B và  Lê 

Quốc An Ph vẫn ch   xe    t  đ n chỗ  á  đ o đ  đi l   bình thườn    hi đ n 

nơi N u  n B điện tho i cho chị Đinh Thị T1 báo  á  đ o bị trộ  thi t bị  h n  

ho t độn  được  

T n  vật t    iữ  ồ : 

-    bộ nh n  đầ  ch   củ   á  đ o hiệu Su oto i SH6 -5. 

-    xe    t  hiệu Hond   bi n  i   soát 75H9-0370. 

-    c  l  l c  iác v     c  l  cỡ  3  

-    điện tho i di độn    u v n  hiệu Oppo  số I el  : 863663  3  75 7   

số E el  : 86363 83  75 6   có 01sim số  868 9 794   h n  có thẻ nhớ   ính 

cườn  lực bị vỡ  

Theo Bản   t luận số 09/KL-HĐĐG n     5/7/2018 củ  Hội đồn  định  iá 

t i sản hu ện N   Đ n  xác định:    bộ nh n  đầ  ch   củ   á  đ o hiệu 

Sumotomi SH60-5 có  iá trị l   2.0       đồn .  

Ngày 09/7/2018 Cơ qu n cảnh sát điều tr  C n   n hu ện N   Đ n  đã r  

qu  t định xử l  vật chứn  và trả l i t i sản cho chủ s  hữu l  chị Đinh Thị T1 02 

bộ nh n  đầ  ch   củ   á  đ o hiệu Su oto i SH6 -5     c  l  l c  iác     c  

l  cỡ  3 v   n  N u  n Nhìn    xe    t  hiệu Hond   bi n  i   soát 75H9-

0370. 

Bản cáo tr n  số  9/CT-VKS-NĐ ngày 17/9/2018 củ   iện  i   sát nh n 

d n hu ện N   Đ n  t nh Th   Thi n Hu  tru  tố bị cáo N u  n B về tội: 

“Trộ  cắp t i sản” qu  định t i  hoản   Điều  73 củ  Bộ luật hình sự   

T i phi n t    đ i diện  iện  i   sát  iữ n u  n qu n đi   như bản Cáo 

tr n  đã tru  tố  đồn  thời đề n hị Hội đồn  xét xử áp d n   hoản   Điều  73; 
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đi   b, i, s  hoản   Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử ph t bị cáo N u  n B t   9 đ n 

12 tháng tù nhưn  cho hư n  án treo  thời  i n thử thách t   8-24 tháng. 

 ề trách nhiệ  bồi thườn  d n sự: Chị Đinh Thị T1 và  nh N u  n  hánh 

T2 l  bị h i đã nhận l i to n bộ t i sản bị  ất v    u cầu bị cáo phải bồi thườn  

thêm các  hoản chi phí như  u  dầu nhớt  ốc  vít  tiền c n  lắp ráp l    5       

đồn ; tiền thiệt h i  8 n     á  đ o  h n  ho t độn  được l  7 5       đồn   

Tổn  cộn             đồn   bị cáo đã bồi thườn  đầ  đủ  t i phi n t   h   n   

n ười bị h i  h n    u cầu bị cáo phải bồi thườn   ì th    Đối với  n  N u  n 

N cũn  đã nhận l i chi c xe    t  hiệu Hond   bi n  i   soát 75H9-0370 và 

 h n    u cầu  ì th    

 ề vật chứn : Áp d n  đi      hoản   Điều   6 Bộ luật tố t n  hình sự  

tịch thu sun  v o n  n sách nh  nước    điện tho i di độn    u v n  hiệu Oppo  

số I el  : 863663  3  75 7   số E el  : 86363 83  75 6   có   si  số 

0868091794   h n  có thẻ nhớ   ính cườn  lực bị vỡ  

Bị cáo  h n  có    i n đối đáp tr nh luận  ì  

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo bi t hành vi Trộm cắp tài sản là vi ph m 

pháp luật, mong Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

  Ậ   Ị   CỦ  TOÀ Á : 

Tr n cơ s  nội dun  v  án  c n cứ v o các t i liệu tron  hồ sơ v  án đã được 

tranh t n  t i phi n to   Hội đồn  xét xử nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, quy t định tố t ng củ  Cơ qu n điều tra Công an huyện Nam 

Đ n   Điều tra viên, Viện ki m sát nhân dân huyện N   Đ n    i m sát viên 

tron  quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ t c 

qu  định của Bộ luật tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và t i phiên toà, bị cáo, bị 

h i không có ý ki n hoặc khi u n i về hành vi, quy t định củ  Cơ qu n ti n hành 

tố t n   n ười ti n hành tố t n   Do đó  các h nh vi  qu  t định tố t ng củ  cơ 

quan ti n hành tố t n   n ười ti n hành tố t n  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội: T i phiên tòa bị cáo Nguy n B đã  h i nhận toàn 

bộ hành vi ph m tội củ   ình  Đối chi u lời khai của bị cáo với lời khai của bị 

h i, lời khai củ  n ười làm chứng và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong 

hồ sơ v  án là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ s  đ  xác định: Vào 

khoảng 19 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 n      8 lợi d n  sơ h  của chủ s  hữu 

v   h n  có n ười trông coi tài sản, bị cáo Nguy n B đã thực hiện hành vi trộm 

cắp    bộ nh n  đầ  ch   củ   á  đ o hiệu Su oto i SH6 -5 có trị  iá l  

           đồn  đ  lấ  tiền ti u x i cá nh n  H nh vi củ  bị cáo l  n u  hi   

cho xã hội  x   ph   đ n qu ền s  hữu t i sản củ  c n  d n được pháp luật bảo 

vệ       ất trật tự trị  n   đị  phươn   Với hành vi, hậu quả và tài liệu chứng cứ 

nêu trên, bị cáo đã ph m vào tội “Trộm cắp tài sản” qu  định t i  hoản   Điều 

173 Bộ luật hình sự. Cáo tr ng của Viện ki m sát nhân dân huyện N   Đ n  

truy tố bị cáo với tội d nh n u tr n l  có c n cứ pháp luật. 

[3] Xét các tình ti t t n  nặn    iả  nhẹ trách nhiệ  hình sự và nhân thân 

củ  bị cáo thì thấ  rằn : Bị cáo N u  n B không ph   v o tình ti t t n  nặn  

trách nhiệ  hình sự được qu  định t i Điều 5  củ  Bộ luật hình sự  Trong quá 
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trình điều tr   tru  tố v  t i phi n to  bị cáo đã th nh  hẩn  h i báo   n n n hối cải; 

ph   tội lần đầu và thuộc trườn  hợp ít n hi   trọn ; bị cáo đã tự n u ện bồi 

thườn  thiệt h i; hiện n   bị cáo đ n  điều trị b nh độn   inh n n xe  xét cho bị 

cáo được hư n  nhữn  tình ti t  iả  nhẹ trách nhiệ  hình sự được qu  định t i 

đi   b, i, s  hoản     hoản   Điều 5  củ  Bộ luật hình sự. Do đó, khi quy t định 

hình ph t c n cứ v o  hoản   Điều  73; đi   b, i, s  hoản     hoản   Điều 5  Bộ 

luật hình sự đ  có hình ph t tù tươn  xứng với tính chất, mức độ hành vi ph m 

tội của bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt  có nơi cư trú rõ r n   

có khả n n  tự cải t o và việc cho bị cáo hư ng án treo không gây nguy hi m cho 

xã hội. Vì vậy, sau khi cân nhắc tính chất và mức độ của hành vi ph m tội  c n cứ 

v o nh n th n n ười ph m tội, các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội 

đồng xét xử thấy cần áp d n  Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hư ng án 

treo, ấn định thời gian thử thách và giao bị cáo cho chính quyền đị  phươn   iá  

sát, giáo d c l  đủ tác d n  r n đe v  ph n  n  a chung cho xã hội. 

Đối với Lê Quốc An Ph, sinh n     4/4/   6 có đủ cơ s    t luận l  đồn  

ph   với N u  n B về tội trộ  cắp t i sản với v i tr  l  n ười  iúp sức  Tu  

nhi n  theo qu  định t i Điều    Bộ luật hình sự về độ tuổi chịu trách nhiệ  hình 

sự  tính đ n n    ph   tội cháu L  Quốc An Ph  ới có    tuổi    thán   4 n     

n n cơ qu n Điều tr  đã th n  báo v  s o trích hồ sơ vi ph   cho chính qu ền 

đị  phươn    i  đình bi t đ  phối hợp  iáo d c  quản l .  

[4] Về xử lý vật chứng: Tịch thu sun  v o n  n sách nh  nước 01 chi c điện 

tho i di độn    u v n  hiệu Oppo  số I el  : 863663  3  75 7   số E el  : 

863632832275162, không có thẻ nhớ   ính cườn  lực bị vỡ; trả l i cho bị cáo 

01sim có số  868 9 794  

[5] Trách nhiệm bồi thường thiệt h i: Chị Đinh Thị T1 v   nh N u  n 

Khánh T2 l  bị h i đã nhận l i to n bộ t i sản bị  ất v    u cầu bị cáo phải bồi 

thườn  các  hoản chi phí như  u  dầu nhớt  ốc  vít  tiền c n  lắp ráp l  

  5       đồn ; tiền thiệt h i  8 n     á  đ o  h n  ho t độn  được l  

7 5       đồn   Tổn  cộn             đồn   bị cáo đã bồi thườn  đầ  đủ  t i 

phi n t   h   n   n ười bị h i  h n    u cầu bị cáo phải bồi thườn   ì th    

Đối với  n  N u  n N cũn  đã nhận l i chi c xe    t  hiệu Hond   bi n  i   

soát 75H9- 37  v   h n    u cầu  ì th   n n Hội đồn  xét xử  h ng xem xét. 

[6]  ề án phí: Bị cáo N u  n B phải chịu án phí hình sự sơ thẩ  theo qu  

định củ  pháp luật  

 ì các lẽ tr n  

QU ẾT  Ị  : 

C n cứ v o  hoản   Điều  73; đi   b, i, s  hoản     hoản   Điều 5 ; đi     

 hoản   Điều 47; Điều 65 Bộ luật hình sự; đi      hoản   Điều   6;  hoản   

Điều  35 Bộ luật tố t n  hình sự; Điều  3 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Uỷ b n Thường v  Quốc hội qu  định về mức thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Toà án.  
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1. Tu  n bố bị cáo N u  n B ph   tội “Trộ  cắp t i sản”  Xử ph t bị cáo 

N u  n B 09 tháng tù nhưn  cho hư n  án treo  thời  i n thử thách    ( ột) 

n    6 (sáu) thán     t  n    tu  n án sơ thẩ   

Giao bị cáo N u  n B cho Uỷ ban nhân dân xã S, huyện L, t nh H giám sát, 

giáo d c trong thời gian thử thách  Tron  trường hợp n ười được hư ng án treo 

th   đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định t i khoản   Điều 69 của Luật thi 

hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách  n ười được hư ng án treo cố ý vi ph   n hĩ  v  

02 lần tr  lên thì Tòa án có th  quy t định buộc n ười được hư ng án treo phải 

chấp hành hình ph t tù của bản án đã cho hư ng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sun  v o n  n sách nh  nước 01 chi c điện 

tho i di độn    u v n  hiệu Oppo  số I el  : 863663  3  75 7   số E el  : 

86363 83  75 6    h n  có thẻ nhớ   ính cườn  lực bị vỡ; trả l i cho bị cáo 

  si  có số  868 9 794  

3.  ề án phí, buộc bị cáo N u  n B phải chịu         đồn  tiền án phí hình sự 

sơ thẩ   

Bị cáo  n ười bị h i, n ười có qu ền lợi  n hĩ  v  li n qu n đ n v  án có 

qu ền  hán  cáo bản án n   tron  thời h n  5 n       t  n    tu  n án   

 

 

 ơi nhận: 
-   SND t nh Th   Thi n Hu ; 

- S  Tư pháp t nh Th   Thi n Hu ; 

-  iện  i   nh n d n hu ện N   Đ n ; 

- Cơ qu n Điều tr  CA hu ện N   Đ n ; 

- Cơ qu n THAHS CA hu ện N   Đ n ; 

- Chi c c THADS hu ện N   Đ n ; 

- Bị cáo; 

- Bị h i; 

- Lưu HS A; án v n  

T .  ỘI  Ồ   XÉT XỬ SƠ T Ẩ  

T Ẩ  P Á  - C Ủ TOẠ P IÊ  TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 ồ  inh Thược 

 

 

 

 


